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tiền giá

price

Bạn có thấy giá không?
Do you see the price?

Lesson 51 · Money & Paying

money

Cô ấy cần tiền để mua đồ
ăn.

She needs money for food.

Money

rẻ đắt

expensive

Chiếc ô tô đó trông đắt quá.
That car looks expensive.

Lesson 51 · Money & Paying

cheap

Anh ấy đã mua đôi giày rẻ.
He bought cheap shoes.

Lesson 51 · Money & Paying

tiền mặt thẻ tín dụng

credit card

Tôi có thể thanh toán bằng
thẻ tín dụng của mình.

I can pay with my credit card.

Lesson 51 · Money & Paying

cash

Tôi nghĩ cô ấy cần một ít tiền
mặt.

I think she needs some cash.

Lesson 51 · Money & Paying

hóa đơn hóa đơn

bill

Ai sẽ là người thanh toán
hóa đơn?

Who is going to pay the bill?

Lesson 51 · Money & Paying

receipt

Cho tôi xin hóa đơn được
không?

Can I get the receipt please?

Lesson 51 · Money & Paying
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tiền thừa đồng xu

coin

Tôi có một vài đồng xu.
I have a few coins.

Lesson 51 · Money & Paying

change

Tôi đã trả tiền và nhận lại
tiền thừa.

I paid and got some change.

Lesson 51 · Money & Paying

tờ tiền Cái này bao nhiêu
tiền

How much is this?

Cái này bao nhiêu tiền?
How much is this?

Lesson 51 · Money & Paying

banknote

Đó là loại tờ tiền gì vậy?
What kind of banknote is that?

Lesson 51 · Money & Paying

Tôi có thể thanh toán
bằng thẻ không? cửa hàng

shop

Đây là cửa hàng yêu thích
của tôi.

This is my favourite shop.

Lesson 53 · Shops & Errands

Can I pay by card?

Tôi có thể thanh toán bằng
thẻ không?

Can I pay by card?

Lesson 51 · Money & Paying

thu ngân hàng

queue

Hàng này rất dài.
This queue is very long.

Lesson 53 · Shops & Errands

cashier

Cô ấy là nhân viên thu ngân
mới.

She is the new cashier.

Lesson 53 · Shops & Errands
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mở đóng cửa

closed

Đáng tiếc là hiệu thuốc đã
đóng cửa.

Sadly, the pharmacy is closed.

Lesson 53 · Shops & Errands

open

Hôm nay cửa hàng mở cửa.
The shop is open today.

Lesson 53 · Shops & Errands

nhãn giá giảm giá

discount

Tôi rất thích các đợt giảm
giá của họ.

I love their discounts.

Lesson 53 · Shops & Errands

price tag

Họ đã nhìn thấy nhãn giá.
They saw the price tag.

Lesson 53 · Shops & Errands

chính sách đổi trả bảo hành

warranty

Chế độ bảo hành giúp bảo
vệ món hàng bạn đã mua.

A warranty protects your
purchase.

Lesson 53 · Shops & Errands

return policy

Chính sách đổi trả này có vẻ
công bằng.

This return policy seems fair.

Lesson 53 · Shops & Errands

phòng thử đồ xe đẩy hàng

shopping cart

Chúng tôi cần một chiếc xe
đẩy hàng.

We need a shopping cart.

Lesson 53 · Shops & Errands

fitting room

Họ đã sử dụng phòng thử
đồ.

They used the fitting room.

Lesson 53 · Shops & Errands
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khách hàng

customer

Khách hàng luôn luôn đúng.
The customer is always right.

Lesson 53 · Shops & Errands
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